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Kính gửi: Quý Công ty, các nhà cung ứng dịch vụ.
[bookmark: _Hlk181695277]
Hiện nay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá dịch vụ in ấn: bản tin, tờ rời, tờ gấp, pano, băng rôn; phô tô tài liệu, biểu mẫu phục vụ một số hoạt động năm 2025 để tham khảo, làm cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức việc đấu thầu theo quy định; Trung tâm kính đề nghị Quý Công ty, các nhà cung ứng dịch vụ tại Việt Nam có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá đối với các danh mục theo yêu cầu, cụ thể như sau:
          I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, phường Châu Cầu, Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
2. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
Điện thoại liên hệ: 02263.852.698 (trong giờ hành chính)
Hoặc gửi bản báo giá scan qua email: baogiacdchanam@gmail.com
3. Thời gian tiếp nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày kể từ lúc đăng tải thành công trên hệ thống mạng.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 180 ngày kể từ ngày báo giá.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Mẫu báo giá: phụ lục kèm theo. 
2. Báo giá đã bao gồm thuế và các chi phí phát sinh khác (nếu có).
	Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty, các nhà cung cấp./.          

	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Khoa TTGDSK; (để đăng tin)
- Lưu: VT, Tổ chào giá, TMS.


	                  GIÁM ĐỐC



                          Vũ Kim





Phụ lục: MẪU BÁO GIÁ 
(Kèm theo thư mời chào giá, ngày       tháng 02 năm 2025 
của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)

	Tên đơn vị cung ứng…

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       
 


 BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam. 
	Trên cơ sở yêu cầu báo giá ngày…….tháng 02 năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; chúng tôi: Tên đơn vị……; MSDN/số KD…………..; địa chỉ:……; Điện thoại liên hệ:……; Email:….; {trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh} báo giá cho dịch vụ cụ thể như sau: 
1. In ấn: bản tin, tờ rời, tờ gấp, băng rôn, pano:
	STT
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(Vnđ)
	Thành tiền
(Vnđ)

	I
	IN ẤN:

	1
	Bản tin
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bản tin Sức khỏe Hà Nam 10 số thường kỳ (từ số 3 đến số 12)
	In khuôn khổ 19cm x 27cm; 500 cuốn/01 số; dự kiến từ 24 đến 32 trang. In 04 màu, 02 mặt trên giấy Couche cán bóng; định lượng trang bìa C200; trang ruột C120.
	Cuốn
	5.000
	... đ
	...đ

	
	Cộng:
	
	
	... đ
	...đ

	
	Thuế…..:
	
	
	... đ
	...đ

	
	Các khoản phí, lệ phí…(nếu có)
	
	
	... đ
	...đ

	
	Tổng cộng:
	
	
	... đ
	...đ

	2
	Tờ gấp
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.1
	Tờ gấp tuyên truyền phòng chống SXH
	06 trang x 2 mặt, Khuôn khổ  9,5 cm x 20 cm. kèm hình ảnh minh họa; In 04 màu trên giấy Couche cán bóng; định lượng C150.
	Tờ
	20.000
	... đ
	...đ

	2.2
	Tờ gấp tuyên truyền phòng chống Sởi
	06 trang x 2 mặt, Khuôn khổ  9,5 cm x 20 cm. kèm hình ảnh minh họa; In 04 màu trên giấy Couche cán bóng; định lượng C150.
	Tờ
	20.000
	... đ
	...đ

	2.3
	Tờ gấp tuyên truyền phòng chống TCMR
	06 trang x 2 mặt, Khuôn khổ  9,5 cm x 20 cm. kèm hình ảnh minh họa; In 04 màu trên giấy Couche cán bóng; định lượng C150.
	Tờ
	20.000
	... đ
	...đ

	
	Cộng:
	
	
	... đ
	...đ

	
	Thuế…..:
	
	
	... đ
	...đ

	
	Các khoản phí, lệ phí…(nếu có)
	
	
	... đ
	...đ

	
	Tổng cộng:
	
	
	... đ
	...đ

	3
	Tờ rời
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Tờ rời Phòng chống bệnh răng miệng
	Khuôn khổ  21cm x 29,7 cm.. Tất cả kèm hình ảnh minh họa; In 04 màu, 02 mặt  trên giấy Cuche cán bóng;  định lượng C150
	Tờ
	30.000
	... đ
	...đ

	3.3
	Tờ rời các hoạt động phòng chống HIV/AIDS
	Khuôn khổ  21cm x 29,7 cm. Tất cả kèm hình ảnh minh họa; In 04 màu, 02 mặt  trên giấy Cuche cán bóng;  định lượng C150)
	tờ
	16.000
	... đ
	...đ

	
	Cộng:
	
	
	... đ
	...đ

	
	Thuế…..:
	
	
	... đ
	...đ

	
	Các khoản phí, lệ phí…(nếu có)
	
	
	... đ
	...đ

	
	Tổng cộng:
	
	
	... đ
	...đ

	II
	BĂNG RÔN, PANO

	1
	Pano
	 
	 
	 
	 
	 

	 1.1
	Pano tuyên truyền hoạt động phòng chống HIV/AIDS
	In ảnh và thông điệp minh hoạ trên chất liệu bạt Hifitex chịu mưa nắng, bắn khung sắt sơn màu 25 x 25 mm, kích thước 1 x 1,5m, công treo và phụ kiện đi kèm. Treo 40 điểm tại các trạm y tế xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh
	Chiếc
	40
	... đ
	...đ

	
	Cộng:
	
	
	... đ
	...đ

	
	Thuế…..:
	
	
	... đ
	...đ

	
	Các khoản phí, lệ phí…(nếu có)
	
	
	... đ
	...đ

	
	Tổng cộng:
	
	
	... đ
	...đ

	2
	Băng rôn
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Băng rôn hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết (15/6) 
	In màu trên chất liệu bạt Hiflex chịu mưa nắng; kích thước dài 9m x rộng 0.9m; công treo, công tháo gỡ và phụ kiện đi kèm. Treo 30 điểm tại các trục đường chính trên địa bàn là xã/phường/thị trấn
	Chiếc
	30
	... đ
	...đ

	2.2
	Băng rôn hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống bệnh dại (28/9) tại các trục đường chính trên địa bàn tỉnh.
	In màu bằng chất liệu bạt Hifitex chịu mưa nắng; kích thước dài 9m x rộng 0.9m; công treo, công tháo gỡ và  phụ kiện đi kèm 
Treo 30 điểm tại các trục đường chính trên địa bàn là xã/phường/thị trấn
	Chiếc
	30
	... đ
	...đ

	2.4
	Băng rôn tuyên truyền hưởng ứng "Tháng hành động ATVSLĐ" 
	In màu bằng chất liệu bạt Hifitex, chịu mưa nắng; kích thước dài 9m x rộng 0.9m; công treo, công tháo gỡ và phụ kiện đi kèm.
Treo 17 điểm tại một số trục đường giao thông chính thuộc khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
	Chiếc
	17
	... đ
	...đ

	2.5
	Băng rôn tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
	In màu bằng chất liệu bạt Hifitex chịu mưa nắng; kích thước dài 9m x rộng 0.9m; công treo, công tháo gỡ và phụ kiện đi kèm

* Nội dung: Theo Công văn hướng dẫn của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm - Bộ Y tế - Cơ quan thường trực PC AIDS về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS hàng năm

Treo 30 điểm tại các trục đường chính trên địa bàn là xã/phường/thị trấn
	Chiếc
	30
	... đ
	...đ

	2.6
	Băng rôn tuyên truyền lưu động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
	In màu bằng chất liệu bạt Hifitex chịu mưa nắng; kích thước dài 3m x rộng 0.9m và phụ kiện đi kèm.
Băng rôn treo trên xe tuyên truyền
	Chiếc
	2
	... đ
	...đ

	2.7
	Băng rôn tuyên truyền Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
	In màu bằng chất liệu bạt Hifitex chịu mưa nắng; kích thước dài 9m x rộng 0.9m; công treo, công tháo gỡ và phụ kiện đi kèm
* Nội dung: Theo Công văn hướng dẫn của Bộ Y tế về việc triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con hàng năm
Treo 30 điểm tại các trục đường chính trên địa bàn là xã/phường/thị trấn
	Chiếc
	30
	... đ
	...đ

	2.8
	Băng rôn tuyên truyền lưu động Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
	In màu bằng chất liệu bạt Hifitex chịu mưa nắng; kích thước dài 3m x rộng 0.9m và phụ kiện đi kèm
Băng rôn treo trên xe tuyên truyền
	Chiếc
	2
	... đ
	...đ

	2.9
	Băng rôn truyền thông hưởng ứng Ngày vi chất dinh dưỡng (01-02/6):
	In màu trên chất liệu bạt Hifitex; chịu mưa, nắng; kích thước dài 9m x rộng 0.9m, gồm công treo, công tháo gỡ và các phụ kiện đi kèm.
- Dự kiến nội dung: Vi chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình tăng trưởng, phát triển về thể lực, tầm vóc và trí tuệ, nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng của cơ thể!
Treo 11 điểm tại các trục đường giao thông và khu tập trung đông dân cư trên địa bàn thành phố Phủ Lý
	Chiếc
	11
	... đ
	...đ

	2.10
	Băng rôn truyền thông hưởng ứng:
 1) Ngày Thế giới phòng, chống tăng huyết áp (17/5)
 2) Ngày tim mạch Thế giới (29/9)    
	In màu trên chất liệu bạt Hifitex; chịu mưa, nắng; kích thước dài 9 m x rộng 0.9m, gồm công treo, công tháo gỡ và các phụ kiện đi kèm.
- Dự kiến nội dung: 
+ Đo Huyết áp đúng - Kiểm soát Huyết áp tốt - Sống khỏe; 
+ Ổn định Huyết áp để bảo vệ trái tim
Treo 18 điểm tại các trục đường giao thông và khu tập trung đông dân cư trên địa bàn thành phố Phủ Lý.
	Chiếc
	18
	... đ
	...đ

	2.11
	Băng rôn tuyên truyền công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ngày 01/10/2025 
	In màu trên chất liệu bạt Hiflex chịu mưa nắng; kích thước dài 9m x rộng 0.9m; công treo, công tháo gỡ và  phụ kiện đi kèm
Treo 10 điểm tại UBND các xã/phường/thị trấn.
	Chiếc
	10
	... đ
	...đ

	2.12
	Băng rôn tuyên truyền hoạt động Khám răng miệng cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở
	In màu trên chất liệu bạt Hiflex chịu mưa nắng; kích thước dài 9m x rộng 0.9m; công treo, công tháo gỡ và phụ kiện đi kèm.
Treo 15 điểm tại các trường học trên địa bàn các xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh.
	Chiếc
	15
	... đ
	...đ

	
	Cộng:
	
	
	... đ
	...đ

	
	Thuế…..:
	
	
	... đ
	...đ

	
	Các khoản phí, lệ phí…(nếu có)
	
	
	... đ
	...đ

	
	Tổng cộng:
	
	
	... đ
	...đ



2. Phô tô tài liệu, biểu mẫu:
	Stt
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(Vnđ)
	Thành tiền
(Vnđ)

	1
	Phô tô tài liệu tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế các tuyến về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản…
	20 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	210
	... đ
	...đ

	2
	Phô tô tài liệu tập huấn cập nhật kiến thức về giám sát, xử lý ổ dịch đối với một số bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi (sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm  gia cầm lây sang người, dại, sốt rét, đậu mùa khỉ…) cho các cán bộ tham gia đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch, cán bộ làm công tác phòng chống dịch tuyến tỉnh, huyện.
	30 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	31
	... đ
	...đ

	3
	Phô tô tài liệu tập huấn cập nhật các văn bản mới về TCMR, hướng dẫn giám sát, báo cáo một số bệnh truyền nhiễm trong TCMR (sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt,…) và triển khai một số loại vắc xin mới trong TCMR (nếu có) cho cán bộ y tế làm công tác TCMR tuyến tỉnh, huyện
	20 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	31
	... đ
	...đ

	4
	Phô tô tài liệu tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em cho giáo viên trường mần non, tiểu học, THCS địa bàn tỉnh
	30 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	350
	... đ
	...đ

	5
	 Phô tô tài liệu tập huấn phòng, chống Bệnh nghề nghiệp và ATVSLĐ tại doanh nghiệp có yếu tố nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 
	30 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	600
	... đ
	...đ

	6
	Phô tô tài liệu tuyên truyền trực tiếp, nói chuyện chuyên đề về phòng, chống HIV/AIDS trong các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	20 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	480
	... đ
	...đ

	7
	Phô tô tài liệu tổ chức Hội nghị về các giải pháp tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS với các ban ngành đoàn thể tuyến thôn nhằm thực hiện Kế hoạch chấm dứt dịch bệnh AIDS tại  tỉnh Hà Nam vào năm 2030
	30 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	340
	... đ
	...đ

	8
	Phô tô tài liệu tập huấn cho cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện, xã về cập nhật kiến thức mới các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
	30 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	208
	... đ
	...đ

	9
	Phô tô tài liệu tập huấn cho cán bộ y tế thôn, xóm hoặc cộng tác viên ... (đối tượng không hưởng lương) tuyến xã, thôn về hoạt động phòng chống HIV. 
	30 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	460
	... đ
	...đ

	10
	Phô tô tài liệu nói chuyện chuyên đề về dinh dưỡng cho bà mẹ có con dưới 5 tuổi, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi tại cộng đồng
	10 tờ, giấy A4, định lượng GMS ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	1.000
	... đ
	...đ

	11
	Phô tô tài liệu nói chuyện chuyên đề trực tiếp tại cộng đồng về phòng, chống một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho người dân từ 40 tuổi trở lên có nguy cơ và mắc tăng huyết áp, đái tháo đường...
	10 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	750
	... đ
	...đ

	12
	Phô tô tài liệu tập huấn chuyên môn, kỹ thuật điều tra, giám sát tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi/phổ biến văn bản… cho cán bộ y tế làm công tác dinh dưỡng tuyến tỉnh, huyện, xã
	10 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	124
	... đ
	...đ

	13
	Phô tô tài liệu tập huấn chuyên môn, kỹ thuật cân, đo trẻ trẻ em dưới 5 tuổi cho nhân viên y tế/cộng tác viên thôn, xóm 
	10 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	120
	... đ
	...đ

	14
	Phô tô tài liệu tập huấn chuyên môn kỹ thuật các yếu tố nguy cơ (rượu bia, thuốc lá, dinh dưỡng, hoạt động thể lực, dự phòng, quản lý bệnh không lây nhiễm), phổ biến văn bản… cho cán bộ y tế làm công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm tuyến tỉnh, huyện, xã 
	20 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	109
	... đ
	...đ

	15
	Phô tô tài liệu tập huấn chuyên môn kỹ thuật điều tra xác định người có yếu tố nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm cho nhân viên Y tế/cộng tác viên thôn, xóm 
	20 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	136
	... đ
	...đ

	16
	Phô tô biểu mẫu Điều tra, giám sát tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi và bà mẹ (30 cụm)
	 
	 
	
	

	 16.1
	Phiếu điều tra:
	 03 tờ/phom, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; 
phô tô 2 mặt 
	Phom
	1.600
	... đ
	...đ

	 16.2
	Tài liệu, kế hoạch, lịch, danh sách đối tượng, giấy mời, công văn, phiếu phản hồi điều tra, giám sát… 
	(10 tờ/bộ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt )
	Bộ
	20
	... đ
	...đ

	17
	Phô tô biểu mẫu Khám sàng lọc cho đối tượng nguy cơ cao (THA, ĐTĐ, COPD, HPQ, K vú) tại cộng đồng 
	 
	 
	
	

	 17.1
	Phiếu khám sàng lọc: 
	03 tờ/phiếu (Giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt) 
	Phiếu
	2.000
	... đ
	...đ

	 17.2
	Phiếu trả lời kết quả: 
	01 tờ/phiếu (Giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 1 mặt)
	Phiếu
	4.000
	... đ
	...đ

	18
	Phô tô Phiếu trả lời kết quả khám sàng lọc (Siêu âm, tư vấn) phát hiện sớm bệnh bướu cổ cho học sinh tại một số Trường Tiểu học 
	Giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 1 mặt )
	Tờ
	3.000
	... đ
	...đ

	19
	Phô tô tài liệu Hội nghị tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở
	20 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	324
	... đ
	...đ

	20
	Phô tô tài liệu Hội nghị tự đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 
	30 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	360
	... đ
	...đ

	21
	Phô tô tài liệu tập huấn Công tác nước sạch "Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế về Ban hành quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt cho các đơn vị quản lý nhà nước, cán bộ Y tế và cán bộ của đơn vị cấp nước"
	30 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	60
	... đ
	...đ

	22
	Phô tô tài liệu tập huấn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở Y tế  và các quy định vệ sinh trong mai táng, hoả táng theo TT số 21/2021/TT-BYT
	30 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	40
	... đ
	...đ

	23
	Phô tô tài liệu tập huấn triển khai xây dựng, sử dụng và báo cáo nhà tiêu hợp vệ sinh và biến đổi khí hậu
	30 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	40
	... đ
	...đ

	24
	Phô tô tài liệu tập huấn công tác Y tế trường học phòng chống bệnh tật học đường và phòng chống bệnh truyền nhiễm
	30 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	420
	... đ
	...đ

	25
	Phô tô tài liệu tập huấn Chăm sóc sức khỏe răng miệng 
	30 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	720
	... đ
	...đ

	26
	Phô tô Phiếu khám răng miệng cho người cao tuổi
	giấy A4: định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; 01 tờ, phô tô 1 mặt)
	Phiếu
	2000
	... đ
	...đ

	27
	Phô tô Phiếu khám răng miệng cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở
	Giấy A4: định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; 01 tờ, phô tô 1 mặt)
	Phiếu
	5000
	... đ
	...đ

	28
	Phô tô tài liệu tập huấn kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm nghi ngờ HIV dương tính, phơi nhiễm; đảm bảo an toàn sinh học năm 2025.
	30 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	26
	... đ
	...đ

	29
	Phô tô Sổ theo dõi mẫu bệnh phẩm PCD và sổ theo dõi nhiệt độ các tủ bảo quản sinh phẩm, bệnh phẩm, nuôi cấy vi khuẩn gây bệnh.
	 
	 
	
	

	29.1
	Sổ theo dõi mẫu bệnh phẩm đường hô hấp:
	- Bìa giấy mầu xanh, khổ giấy A3 (297 x 420 mm) 2 tờ , giấy Couche định lượng C250.
- Ruột phô tô 2 mặt giấy A3 (297 x 420 mm) 90 tờ, định lượng  ≥ 80g/m2;  đóng quyển, bìa, dán gáy.
	Quyển
	1
	... đ
	...đ

	29.2
	Sổ theo dõi mẫu bệnh phẩm đường tiêu hóa:
	- Bìa giấy mầu xanh, khổ giấy A3 (297 x 420 mm) 2 tờ , giấy Couche định lượng C250.
- Ruột phô tô 2 mặt giấy A3 (297 x 420 mm) 90 tờ, định lượng  ≥ 80g/m2;  đóng quyển, bìa, dán gáy.
	Quyển
	1
	... đ
	...đ

	29.3
	Sổ theo dõi mẫu bệnh phẩm huyết thanh học:
	- Bìa giấy mầu xanh, khổ giấy A3 (297 x 420 mm) 2 tờ , giấy Couche định lượng C250.
- Ruột phô tô 2 mặt giấy A3 (297 x 420 mm) 90 tờ, định lượng  ≥ 80g/m2;  đóng quyển, bìa, dán gáy.
	Quyển
	1
	... đ
	...đ

	30
	Phô tô Sổ theo dõi mẫu bệnh phẩm, Sổ lưu kết quả mẫu dương tính, không xác định
	
	
	
	

	30.1
	Sổ theo dõi mẫu bệnh phẩm 
	(30 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	1
	... đ
	...đ

	30.2
	Sổ lưu kết quả mẫu dương tính và không xác định 
	(30 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	1
	... đ
	...đ

	31
	Phô tô tài liệu Tổ chức tuyên truyền về Công tác PCCC&CNCH cho cán bộ CNV
	(20 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	40
	... đ
	...đ

	32
	Phô tô tài liệu Huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH
	20 tờ, giấy A4, định lượng (GMS) ≥ 65g/m2; phô tô 2 mặt, đóng quyển; bìa: định lượng (GMS) ≥ 120 g/m2; dán gáy)
	Quyển
	35
	... đ
	...đ

	
	Cộng:
	
	
	... đ
	...đ

	
	Thuế…..:
	
	
	... đ
	...đ

	
	Các khoản phí, lệ phí…(nếu có)
	
	
	... đ
	...đ

	
	Tổng cộng:
	
	
	... đ
	...đ


Chúng tôi cam kết:
- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày báo giá.
- Báo giá trên đã bao gồm thuế và các khoản phí, lệ phí.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu pháp lý tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật. 
 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                                   ……, ngày.... tháng....năm.... 
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
                                         (Ký tên, đóng dấu (nếu có))




